
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 TD

2 TD

3 Tin học

4 Tin học

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa GDCD Â. nhạc Văn Toán Văn

2 M. thuật T. Anh Sinh T. Anh T. Anh Văn

3 Sinh Lí C. nghệ Sử Toán

4 Văn Toán Toán C. nghệ SHL-NGLL

5 Chào cờ

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6B NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 Tin học

2 Tin học

3 TD

4 TD

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn C. nghệ Địa Sinh Sử Toán

2 Văn Lí Toán Văn C. nghệ Sinh

3 M. thuật Toán Â. nhạc Toán Văn

4 GDCD T. Anh T. Anh T. Anh SHL-NGLL

5 Chào cờ

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6C NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 Tin học

2 Tin học

3 TD

4 TD

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 M. thuật T. Anh Toán C. nghệ Văn C. nghệ

2 Sinh Toán T. Anh Sinh Sử Toán

3 GDCD Văn Lí T. Anh Văn

4 Địa Văn Â. nhạc Toán SHL-NGLL

5 Chào cờ

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 Chào cờ Toán Toán Địa Sử Địa

2 Â. nhạc Văn C. nghệ Sử Toán SHL-NGLL

3 Sinh Văn Văn M. thuật C. nghệ

4 Lí GDCD T. Anh Toán Văn

5 T. Anh T. Anh Sinh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 TD

3 TD

4 Tin học

5 Tin học

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7B NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 Chào cờ Văn Văn Toán Toán T. Anh

2 T. Anh Toán Văn C. nghệ Lí SHL-NGLL

3 T. Anh GDCD C. nghệ Địa Sử

4 Â. nhạc M. thuật Toán Sinh Sinh

5 Địa Sử Văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Tin học

3 Tin học

4 TD

5 TD

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7C NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 Chào cờ GDCD C. nghệ Sử Văn Â. nhạc

2 Địa M. thuật Địa Toán Văn SHL-NGLL

3 C. nghệ Toán Toán Sinh Toán

4 T. Anh Văn Sử Lí T. Anh

5 T. Anh Văn Sinh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Tin học

3 Tin học

4 TD

5 TD

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 TD

2 TD

3 Tin học

4 Tin học

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 M. thuật Toán Toán T. Anh Toán Địa

2 Toán Hóa Địa Văn Lí Văn

3 Â. nhạc GDCD Sinh C. nghệ Văn

4 Văn Sử C. nghệ Hóa Sinh

5 Chào cờ T. Anh T. Anh SHL-NGLL

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8B NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 TD

2 TD

3 Tin học

4 Tin học

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Văn C. nghệ Văn C. nghệ T. Anh

2 Â. nhạc Văn Toán Sinh Hóa GDCD

3 Văn Hóa Địa Toán Địa

4 Sinh Toán T. Anh Lí M. thuật

5 Chào cờ Sử T. Anh SHL-NGLL

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8C NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 Tin học

2 Tin học

3 TD

4 TD

5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Â. nhạc Hóa Sinh Sinh Hóa GDCD

2 Địa Sử T. Anh Văn Toán Địa

3 Toán Toán T. Anh Văn T. Anh

4 M. thuật Lí Toán Văn Văn

5 Chào cờ C. nghệ C. nghệ SHL-NGLL

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 Chào cờ Sinh Văn Lí Lí Văn

2 Toán Sử Văn Hóa C. nghệ SHL-NGLL

3 Văn M. thuật Sinh Toán Hóa

4 Văn Toán Sử Địa Toán

5 GDCD T. Anh T. Anh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hướng nghiệp

2 TD

3 TD

4 Tin học

5 Tin học

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9B NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 Chào cờ Văn Văn C. nghệ Hóa Lí

2 T. Anh Văn Sinh M. thuật Toán SHL-NGLL

3 Toán Toán T. Anh Hóa Văn

4 GDCD Sinh Địa Toán Văn

5 Lí Sử Sử

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hướng nghiệp

2 Tin học

3 Tin học

4 TD

5 TD

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9C NĂM HỌC 2018-2019  ÁP DỤNG NGÀY 02/01/2019

1 Chào cờ Sử Sinh Hóa Văn T. Anh

2 Lí Toán T. Anh Toán Văn SHL-NGLL

3 GDCD Sinh Văn Lí Toán

4 Toán Văn Văn M. thuật Sử

5 Hóa C. nghệ Địa

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hướng nghiệp

2 TD

3 TD

4 Tin học

5 Tin học

C


